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KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 19
Thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 2024
Tiết 1	GIÁO DỤC TẬP THỂ
Chào cờ Đội

Tiết 2                                                  TOÁN 
       Diện tích hình thang
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Hình thành công thức tính diện tích hình thang.
- Nhớ và biết vận dụng các công thức tính diện tích hình thang vào giải các bài tập có liên quan.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức từ bài học vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác; cách trình bày gọn gàng, khoa học và kĩ năng tự giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bộ đồ dùng học Toán, bảng phụ, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Hình thang có đặc điểm gì?
- Nêu lại công thức tính diện tích tam giác? 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (14 - 15’)
a. Hướng dẫn cắt ghép.

- GV sử dụng bộ đồ dùng cắt ghép hình kết hợp vẽ hình minh hoạ lên bảng và giảng giải để HS nắm được hình thang bằng hình tam giác sau khi đã cắt ghép
b. Hình thành công thức tính diện tích hình thang.
- Nhận xét S   ADK và S   ABCD.
- Tính S   ADK? 
- DC, AB, AH là gì của hình thang?
	
- HS khởi động
- HS nêu.



- HS quan sát kết hợp làm theo từng bước GV hướng dẫn.




- S   ADK = S    ABCD
- HS thảo luận nhóm:
- DC, AB là độ dài hai đáy, AH là chiều cao của hình thang

	=> Vậy muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào?
 - Khi tính diện tích hình thang cần lưu ý gì về số đo độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang
- Gọi độ dài 2 đáy là a và b, chiều cao là h. =>Viết công thức tính S     ?
=> Nêu công thức và cách tính diện tích hình thang ?
	- HS đọc/ SGK.

- … cùng một đơn vị đo.    


   
- HS nêu.

	3. Luyện tập (17- 18’)
a. Bài 1/93
- GV chữa bài, nhận xét.

=> Nêu cách tính diện tích hình thang?
b. Bài 2/94
- Nhận xét hình thang ở phần b.(HS khá giỏi)
- Nêu độ dài đáy lớn, đáy bé, chiều cao?

- GV chữa bài, nhận xét.
=> Nêu cách tính diện tích hình thang, hình thang vuông?
4. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Nêu công thức và cách tính diện tích hình thang ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con phần a, chia sẻ cách làm.
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- Hình thang vuông
- HS nêu
- HS làm bảng con phần a, chia sẻ cách làm.
- HS nêu.


- HS nêu.




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                                  TẬP ĐỌC
Người công dân số Một
                                                Theo Hà Văn Cầu- Vũ Đình Phòng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh:
- Biết đọc đúng một văn bản kịch, cụ thể.
+ Đọc phân biệt lời các nhân vật (anh Thành, anh Lê), lời tác giả.
+ Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm, phù hợp với tính cách tâm trạng từng nhân vật.
- Biết phân vai, đọc diễn cảm đoạn kịch.
+ Hiểu nội dung phần 1 của trích đoạn kịch: tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước cứu dân.
2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước. GD lòng biết ơn, kính yêu sâu sắc đối với Bác Hồ. TTHCM: Giáo dục tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác. Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên NTT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Tranh minh hoạ /SGK. TV, MT.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- GV kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của HS.
- Giới thiệu bài. Giới thiệu chủ điểm.
2. Hình thành kiến thức
a. Hướng dẫn đọc đúng: (10- 12’)
- Bài chia làm mấy đoạn?



- Gọi HS đọc nối đoạn.
* Yêu cầu HS đọc và thảo luận nhóm đôi (3’) tìm từ khác phát âm, câu khó, từ cần hiểu nghĩa trong bài, cách đọc đúng từng đoạn.
- Dựa trên kết quả thảo luận của mỗi nhóm, GV kết hợp với các nhóm khác hướng dẫn HS giải quyết những vấn đề vướng mắc, có thể đưa thêm câu, từ khó mà HS chưa phát hiện ra. Dự kiến: 
* Đoạn 1:
+ Đọc đúng: Phắc - tuya
+ Hiểu từ : Anh Thành, phắc - tuya
- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?



* Đoạn 2:
+ Đọc đúng: Sa-xơ-lu Lô- ba
+ Câu 10 câu dài: chú ý đọc ngắt hơi cụm từ
+ GN: Trường Sa-xơ-lu Lô-ba, đốc học, nghị định, giám quốc, Phú Lãng Sa, vào làng Tây.
 - Nêu cách đọc đúng đoạn 2?



* Đoạn 3:
+ Hiểu từ: Đèn hoa kì, đèn hoa đăng, chớp bóng.
 - Nêu cách đọc đúng đoạn 3?
* Yêu cầu đọc nối đoạn trong nhóm đôi.
- Nêu cách đọc đúng toàn bài?
- Gọi HS đọc bài.
- GV đọc mẫu.



b. Tìm hiểu bài: (10 - 12’)
* Đoạn 1.
- Anh Lê giúp anh Thành việc gì?

- Những chi tiết nào cho thấy anh Lê rất nhiệt tình giúp anh Thành?

- Thái độ của anh Thành khi nghe anh Lê nói về việc làm như thế nào?

- Theo em vì sao anh Thành lại nói như vậy?
=> Được anh Lê giúp đỡ nhiệt tình tìm công ăn việc làm nhưng anh Thành lại không quan tâm đến điều đó. Điều mà anh quan tâm lúc này là cứu dân, cứu nước. Vậy anh Thành đã nghĩ tới dân, tới nước như thế nào, chúng ta tìm hiểu điều này qua đoạn 2 và 3.
* Đoạn 2.
- Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân tới nước?

- Thảo luận nhóm 4: Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Hãy tìm những chi tiết thể hiện điều đó.
- Theo em tại sao câu chuyện của họ lại không ăn nhập với nhau?
=> Sở dĩ câu chuyên của 2 ngời có lúc không ăn nhập với nhau vì mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng. Anh Lê chỉ nghĩ đến công việc của bạn, đến cuộc sống hằng ngày. Anh Thành lại nghĩ đến việc cứu nước cứu dân. 
- Bài giúp em hiểu điều gì?




- Sau câu chuyện này, anh Thành đã làm gì?
c. Luyện đọc diễn cảm:(10- 12’)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 (2’): Nêu cách đọc hay của từng đoạn.
+ Đoạn 1: Nêu cách đọc hay đoạn 1?









+ Đoạn 2: Để đọc hay đoạn 2, em cần đọc với giọng như thế nào?
+ Đoạn 3: Nêu cách đọc hay đoạn 3?

+ Nêu cách đọc hay toàn bài?

- GV đọc mẫu lần 2
- Gọi HS đọc bài, nhận xét, tư vấn.
- Gọi HS đọc phân vai
- GV nhận xét, đánh giá, tư vấn cho 1 số HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Nêu nội dung chính của bài?
- Về nhà đọc kỹ bài, chuẩn bị bài sau: Người công dân số Một (tiết 2).
	
- HS khởi động 
- HS thực hiện


- 1 HS đọc toàn bài, lớp nhẩm thầm theo tập chia đoạn (3 đoạn)
Đoạn 1: Anh Thành …làm gì?
Đoạn 2: Anh Lê này … này nữa
Đoạn 3: Còn lại 
- 3 HS đọc nối đo.ạn.
- HS đọc, thảo luận trong nhóm đôi.

- Các nhóm nêu kết quả thảo luận.




- HS đọc câu chưa từ.
- HS nêu nghĩa của từ.
- Đọc đúng từ phiên âm, đọc đúng ngữ điệu các câu thoại, ngắt nghỉ hơi đúng.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

- HS đọc câu 2
- HS đọc câu 10
- HS nêu nghĩa của từ.

- Đọc đúng các từ phiên âm nước ngoài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.

- HS nêu nghĩa của từ.
- Đọc trôi chảy lưu loát, đọc đúng ngữ điệu các câu hỏi. Ngắt hơi đúng dấu câu.
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.


* HS đọc nhóm đôi (1,5’).
- Toàn bài đọc trôi chảy lưu loát, đọc đúng các từ phiên âm nước ngoài…
- 1-2 HS đọc bài.	
- Theo dõi.

* HS đọc thầm đoạn 1.
- Anh giúp anh Thành tìm việc ở Sài Gòn.
- Anh Lê còn đòi thêm cho anh Thành mỗi tháng 5 hào và mỗi năm 2 bộ quần áo.
- Anh Thành không để ý đến công việc và lương mà anh Lê tìm cho. 
- Vì anh không nghĩ đến miếng cơm manh áo của cá nhân mà anh nghĩ đến dân, đến nước.

* HS đọc thầm đoạn 2, 3
- Chúng ta là đồng bào. Cùng máu đỏ…đồng bào không? Vì anh với tôi…. nước Việt.
- HS trả lời.



- Vì anh Lê thì nghĩ đến công ăn, việc làm còn anh Thành lại nghĩ đến việc cứu nước, cứu dân.




- Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước cứu dân.

- HS thảo luận nhóm, báo cáo.

- Đọc giọng linh hoạt, thay đổi giọng cho phù hợp với tâm trạng của nhân vật: Giọng anh Thành chậm rãi, giọng anh Lê hồ hởi nhiệt tình.
- HS luyện đọc đoạn 1theo dãy
- Giọng anh Thành sâu lắng thể hiện sự trăn trở suy nghĩ về vận nước, giọng anh Lê thì nhiệt tình thể hiện tính cách của 1 người có tinh thần yêu nước nhưng suy nghĩ còn hạn hẹp.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy
- Giọng anh Thành sâu lắng
- HS luyện đọc đoạn 3 theo dãy.
- Thay đổi linh hoạt, phân biệt lời các nhân vật. 
- 3 HS đọc đoạn
- 1 HS đọc nhân vật, cảnh trí; 1HS đọc vai anh Thành, 1 HS đọc vai anh Lê.
- HS khác nhận xét.

- HS nêu
- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………..
		
Tiết 4                                                 ĐẠO ĐỨC 
      Em yêu quê hương (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết làm những việc phù hợp khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
- GDKNS: tìm kiếm và xử lí thông tin về truyền thống, con người, danh lam thắng cảnh của quê hương.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần XD quê hương. HS khá giỏi: biết vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần XD quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT
2. Học sinh: SGK. Tranh ảnh, bài thơ, bài hát về quê hương.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài: 
2. Hình thành kiến thức 
HĐ1: Tìm hiểu truyện: “Cây đa làng em”. (10-11’)
* MT: biết 1 biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương.
* CTH: 
- Y/c đọc chuyện: Cây đa làng em
+ Vì sao dân làng lại gắn bó với cây đa?
+ Hà gắn bó với cây đa như thế nào?
+ Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì?
+ Những việc làm của bạn Hà thể hiện tình cảm gì với quê hương?
+ Qua câu chuyện của bạn Hà, em thấy đối với quê hương chúng ta phải như thế nào?
* KL: việc làm của Hà là thể hiện tình yêu quê hương.
HĐ2: Làm bài tập 1 sgk/29. (10- 11’)
* MT: nêu được những việc cần làm thể hiện tình yêu QH.
* CTH: 
- Y/c làm bài tập 1 sgk
- Nx, thống nhất đáp án đúng.
* KL: trường hợp a,b,c,d,e thể hiện tình yêu QH.
HĐ3: Liên hệ thực tế (10-11’)
* MT: kể được những việc đã làm thể hiện tình yêu QH.
* CTH: y/c trao đổi theo gợi ý:
- Quê bạn ở đâu? Bạn biết gì về QH mình?
- Bạn đã làm được những gì để thể hiện tình yêu QH?
* KL: khen những H đã biết thể hiện tình yêu QH bằng những việc làm cụ thể.
3. Củng cố, dặn dò (2- 3’)
- Vẽ tranh nói về việc làm mà em mong muốn thực hiện cho QH hoặc sưu tầm tranh ảnh về QH mình.
- Chuẩn bị bài thơ, bài hát về QH.
	
- HS khởi động

- Đọc chuyện sgk/28
- Trao đổi cặp đôi
- Đại diện t/bày
- Nx, bổ sung









- Làm bài tập
- T/bày, nx
- Đọc ghi nhớ sgk



- Trao đổi, t/bày, nêu câu hỏi về những vấn đề H quan tâm.



- Lắng nghe, tự chọn nhiệm vụ cho mình.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                               KHOA HỌC  
 Dung dịch
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được 1 số ví dụ về dung dịch.
- Biết tách các chất ra khỏi 1 số dung dịch bằng cách chưng cất.
- GDKNS: kĩ năng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề, lựa chọn phương án thích hợp và bình luận, đánh giá về các phương án đã thực hiện.
2. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Thông tin và hình trang 75  sách giáo khoa, TV, MT.
2. Học sinh: Theo nhóm chuẩn bị: muối, mì chính, hạt tiêu, cát trắng, nước, dầu ăn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Thế nào là hỗn hợp?
- Nêu các cách tách hỗn hợp?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
HĐ1: Thực hành tạo ra 1 dung dịch: (15- 16’)
* Yêu cầu cần đạt: biết cách tạo ra 1 dung dịch, kể được tên 1 số dung dịch.
*Cách tiến hành:
- Chia nhóm, y/c các nhóm trưởng điều khiển làm thí nghiệm như hướng dẫn SGK.
- Thảo luận:
+ Để tạo dung dịch cần những đ/k gì?
+ Dung dịch là gì? Kể tên 1 số dung dịch bạn biết?
* KL: Muốn tạo 1 dung dịch ít nhất phải có 2 chất trở lên, trong đó 1 chất ở thể lỏng và chất kia phải hoà tan được vào trong chất lỏng đó. Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hoà tan hoặc chất lỏng với chất lỏng gọi là dung dịch.
HĐ2: Thực hành: (15- 16’)
*MT: nêu được cách tách các chất trong DD.
*Cách tiến hành:
- Y/c đọc mục hướng dẫn thực hành/77, trao đổi và dự đoán KQ thí nghiệm.
- Làm TN: úp đĩa lên 1 cốc nước muối nóng (1') rồi nhấc đĩa ra, nếm thử nước đọng trên đĩa, NX, so sánh với KQ dự đoán ban đầu.
- Vậy làm thế nào để tách các chất trong dung dịch?
3. Củng cố dặn dò (1-2’)
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn chuẩn bị bài 37.
	

- HS khởi động
- 2 HS trả lời, nx 







- Đọc SGK, làm thí nghiệm theo nhóm 4, cử thư kí ghi KQ
- Ít nhất có 2 chất trở lên...
- HS nêu, nx
- Đọc mục “Bạn cần biết”








- Đọc mục hướng dẫn TH, dự đoán KQ
- Các nhóm làm TN, so sánh KQ với dự đoán...

- T/lời, NX


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                          TOÁN (BS)
Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh:
- Củng cố đặc điểm và cách xác định đường cao của tam giác, cách tính diện tích hình tam giác.
- HS vận dụng làm đúng các bài tập
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên vào làm tính toán, giải toán nhanh, chính xác. Cách trình bày bài gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. TV, MT, MS.
2. Học sinh: VBT, BC, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn luyện tập: (30 - 32’)
a. Bài 1,2/104 
- GV chấm, chữa, nhận xét.
- Hình tam giác ABC có mấy góc, là những góc nào?
- Nêu cách vẽ đường cao của tam giác MKN?
- Nêu cách xác định, cách vẽ đường cao trong hình tam giác?
b. Bài 1,2/ 105 
- GV chữa bài, nhận xét.
- GV chiếu bài HS.






c. Bài 3/106 
- GV chữa bài, nhận xét.
- Em làm thế nào để tính đợc diện tích của hình tam giác EDC là 68,85m2
- Muốn tính diện tích tam giác ta làm thế nào?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 3’)
- Nêu đặc điểm của hình tam giác? Cách xác định đường cao cạnh đáy tương ứng?
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác?
- Chuẩn bị bài sau.
	
 - HS khởi động 


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập.
- Có 3 góc, là các góc…

- HS nêu.

- HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu .
- HS làm vở bài tập.
- HS chia sẻ.
- Nêu công thức tính diện tích hình tam giác?
- Diện tích HTG có độ dài đáy 7 cm và chiều cao 4 cm là bao nhiêu?
- Muốn tính diện tích HTG ta làm như thế nào?
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập, chữa miệng.
- HS nêu.

- HS nêu


- HS nêu

- HS nêu


                                    
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
       Trò chơi: Đua ngựa - Lò cò tiếp sức
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
	- Chơi 2 trò chơi “Đua ngựa”, “Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
	2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
	3. Phẩm chất: HS có ý thức tập luyện TDTT để rèn luyện sức khỏe.
	II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
	- Địa điểm: Sân trường.
	- Phương tiện: Còi, sân tập.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Đ.lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu.
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Cho HS khởi động.
- Cho HS chơi TC khởi động: “Thỏ nhảy”
2. Phần cơ bản.
a. Chơi trò chơi “Đua ngựa”
- GV nhắc lại cách chơi, quy định chơi.
- HS nghe để nắm được cách chơi.
- Cho 5 HS chơi thử.
- Cho HS chơi chính thức(có phân thắng thua, tổ thắng được tuyên dương, tổ thua phải nhảy lò cò 1 vòng.
b. Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”
- GV nhắc lại cách chơi.
- HS nghe để nắm được cách chơi.
- Cho HS chơi.
- GV làm trọng tài điều khiển, lưu ý HS đề phòng chấn thương.
3. Phần kết thúc.
- Cho HS tập các động tác thả lỏng.
- HS đi thường, vừa đi vừa hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Giao bài về nhà: Ôn động tác đi đều.
	6 - 10’







18 - 22’











4 - 6’

	




GV


[image: ]

[image: ]






GV


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Thứ Ba ngày 16 tháng 1 năm 2023
Tiết 2                                                        TOÁN
        Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Rèn luyện kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích tính diện tích hình thang trong các tình huống khác nhau.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn,có ý thức tìm tòi, sáng tạo,tích cực chủ động vận dụng kiến thức từ bài học vào làm tính và giải toán.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích môn học Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Tính diện tích hình thang có a = 21cm;
 b = 15 cm; h = 2 dm
- GV chữa bài, nhận xét.
- Muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào ?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập (32 - 34’)
a. Bài 1/94
- GV chữa bài, nhận xét bảng.

=> Nêu công thức tính diện tích hình thang?
b.Bài 2/94 (giảm tải - HS tiếp thu nhanh có thể làm)
- Bài toán hỏi gì?

- GV chấm chữa, nhận xét
- GV soi bài, gọi HS chia sẻ.







=> Để giải bài toán này em đó vận dụng kiến thức nào?
c. Bài 3/94
- GV chấm, chữa bài.

- Muốn điền đúng sai vào ô trống em làm thế nào?
- Nêu cách tính diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD? (HS khá giỏi)
* Dự kiến sai lầm: Bài 3 HS không biết tính diện tích các hình thang AMCD, MNCD, CDNB nên điền sai đáp án.
3. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Em được ôn tập và củng cố kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Nêu công thức và quy tắc tính diện tích hình thang?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con


- HS nêu



- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm bảng con, chia sẻ cách làm phần  b, c
- HS nêu.
- HS đọc bài

- Tính số kg thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó.
- HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ
- HS chia sẻ: 
+ Để tính được số thóc của thửa ruộng bạn phải tìm gì?
+ Để tính diện tích thửa ruộng phải biết những yếu tố nào?
+ Tại sao tìm sản lượng thúc lại lấy 64,5 : 100 x 7500 (hoặc 7500 : 100 x 64,5)?
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở nháp phần a9, chữa miệng.
- Tính diện tích hình thang, so sánh diện tích
- HS nêu.





- HS nêu

- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                    CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)
        Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nghe viết đúng chính tả bài: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực.
- Luyện viết đúng các tiếng chứa âm đầu r /d/gi hoặc âm chính o, ô dễ viết lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.
2. Năng lực: Rèn cho HS tính cẩn thận khi đặt bút, có ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, TV, MT, MS.
2. Học sinh: SGK, bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
a. Hướng dẫn chính tả:(10- 12’)
- GV đọc mẫu lần 1.
- Bài chính tả nói về ai?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2’): tìm chữ ghi tiếng khó.
- Trong bài có từ nào khó viết?
- GV ghi từ khó lên bảng.
- Cho HS phân tích từ khó.	




- Các tiếng còn lại tiến hành tương tự.

+ GV lưu ý những chỗ có vấn đề chính tả.
- Cho HS viết từ khó 
- Bài viết thuộc thể loại nào? Nêu cách trình bày bài.
	
- HS khởi động 



- HS lắng nghe
- Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực 
- HS TLN đôi (2’): tìm từ khó viết.

- chài lưới, nổi dậy, khảng khái, lập nên
- HS phát âm, phân tích từ khó, phân tích những từ có âm đầu là tổ hợp chữ cái.
+ khảng = kh + ang + thanh hỏi 
+ HS phân tích các từ, tiếng còn lại theo yêu cầu của GV.

- HS viết bảng con
- HS nêu.

	b. Viết chính tả: (14- 16’)
- Nhắc nhở HS trước khi viết bài.
- Lưu ý trong bài có nhiều danh từ riêng phải viết hoa.
- Cho HS ngồi viết đúng tư thế
- Đọc cho HS viết bài.
	




- HS viết vở

	c. Chấm chữa:(3- 5’)
- Đọc cho HS soát lỗi. Soi bài.
- GV chấm bài, nx và tư vấn cho 1 số HS
	
- HS soát lỗi, ghi số lỗi ra lề.
- HS đổi vở soát lỗi, chữa lỗi.

	d. Luyện tập: (7- 9’)
* Bài 2/6
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- Gọi HS chữa bài.
=> Muốn điền đúng các âm đầu hoặc các vần trong tiếng cần lu ý gì?
	
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- HS chữa bài.
- HS nêu.

	* Bài 3/6
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu
- GV chấm chữa bài. Soi bài.

- Nêu ý nghĩa của mẩu chuyện vui? 
=> Muốn điền đúng các âm đầu, vần vào ô trống cần lưu ý gì?
3. Củng cố dặn dò: (1- 2’)
- Nhận xét giờ học
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập, chữa miệng.
a: Ra, giải, già, dành
b: Hoa lựu, Cây hoa sen
- HS nêu.
- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                            LUYỆN TỪ VÀ CÂU
       Câu ghép
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản.
- Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được các vế câu trong câu ghép, đặt được câu ghép.
2. Năng lực: HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập khi trình bày ý kiến; tích cưc hoạt động và hơp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gon và chính xác, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích môn học Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT.
2. Học sinh: SGK, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chuyền bóng”: Đặt 1 câu và xác định CN, VN.
- Câu em vừa đặt có mấy cụm chủ - vị?
	
- HS khởi động
- HS chuyền bóng và thực hiện theo yêu cầu.
- HS nêu.

	- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức: (10 - 12’)
- Gọi HS đọc đoạn văn.
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS thảo luận nhóm đôi 3 yêu cầu của bài.
- Chữa bài, nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
+ Đoạn văn trên có mấy câu, xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu?
=> Mỗi cụm CN-VN làm thành một vế câu. Em có nhận xét gì về số vế câu của mỗi câu trong đoạn văn?
=> Câu do 1 cụm CN-VN tạo thành được gọi là câu đơn. Câu do nhiều cụm CN-VN tạo thành gọi là câu ghép.
+ Em xếp các câu nào vào nhóm câu đơn?
+ Những câu nào vào nhóm câu ghép? 
+ Có thể tách chủ ngữ, vị ngữ trong các câu ghép nói trên thành 1 câu đơn được không? Vì sao?
=> Không thể tách mỗi vế thành câu đơn vì nó sẽ tạo thành chuỗi câu rời rạc….
- Thế nào là câu ghép?
- Cho ví dụ?
3. Luyện tập: (20 - 22’)
* Bài 1/8 
- Bài có mấy yêu cầu, là gì?
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu.

- Cho HS TLN đôi yêu cầu của bài. 

- Gọi HS trình bày.
- GV nhận xét đánh giá (treo bảng  phụ có viết đáp án đúng: Câu 2, 3, 4, 5, 6)
- Căn cứ vào đâu em xác định được câu ghép?
- Xác định vế câu trong từng câu ghép.
=> Nêu đặc điểm của câu ghép ?
* Bài 2/9

- Chữa bài, nhận xét, chốt lại ý kiến đúng.
+ Có thể tách câu ghép trong bài 1 thành câu đơn không? Vì sao?

* Bài 3/9
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV chấm, chữa bài.
+ Xác định CN- VN của một số câu.
=> Khi thêm 1 vế câu vào 1 vế cho trước cần lưu ý gì?
- Nêu đặc điểm của câu ghép?

4. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Em học được kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Thế nào là câu ghép?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau: Tiết 38
	


- 1 HS đọc, lớp theo dõi
- HS nêu
- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày, HS khác nx, bs
+ 4 câu, ….

- Câu 1: có 1 vế câu
- Câu 2, 3, 4: có 2 vế câu.




+ Câu đơn: Câu 1
+ Câu ghép: Câu 2, 3, 4
- Không, vì các vế câu diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu tách mỗi vế thành 1 câu đơn sễ tạo nên 1 chuỗi câu rời rạc không gắn kết với nhau về nghĩa.
- HS đọc ghi nhớ / SGK 8
- HS nêu.

- HS đọc bài.
- 2 yêu cầu: Tìm các câu ghép; xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép đó.
- HS trao đổi nhóm đôi sau đó làm bài vào vở bài tập.
- HS nối tiếp nhau trình bày.


- Căn cứ vào số lượng vế câu có trong câu.


- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở bài tập
+ Không, vì mỗi vế của câu ghép thể hiện 1 ý có quan hệ chặt chẽ với ý của vế câu còn lại.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu.

- HS làm vở, chữa miệng.

- Hai vế câu phải có quan hệ chặt chẽ về nghĩa.
- HS nêu.

- HS nêu.

- HS nêu.
- HS  thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				         LỊCH SỬ 
        Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc k/chiến chống TD Pháp xâm lược.
- Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
2. Năng lực: Năng lực tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực hiểu biết cơ bản về lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: HS có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong các hoạt động. Giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Tự hào về truyền thống yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
HĐ1. Làm việc cả lớp (4- 5’)
- Cho HS hát múa theo video
- Giới thiệu bài: TD Pháp sau thất bại ở chiến dịch Biên giới ... với sự giúp đỡ của Mĩ đã xây dựng ở ĐBP 1 tập đoàn cứ điểm kiên cố nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta...
HĐ2: Làm việc nhóm (7-9’)
- N1: Chỉ ra những chứng cứ khẳng định ĐBP là pháo đài kiên cố nhất của Pháp?
- N2: Tóm tắt những mốc t/gian quan trọng trong c/dịch ĐBP?
- N3: Nêu những nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong c/dịch ĐBP?
- N4: Nguyên nhân thắng lợi của c/dịch ĐBP?
Giúp HS hoàn thiện phần t/bày.
HĐ3. Làm việc nhóm (13-15’)
- Nêu d/biến sơ lược của c/dịch?
- Nêu ý nghĩa l/sử của chiến thắng ĐBP?
GV kết luận, nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng l/sử ĐBP.
HĐ4. Làm việc cả lớp (6-7’)
- Tìm đọc câu thơ, hát về chiến thắng ĐBP.
- Kể về những gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trong chiến dịch ĐBP.
3. Củng cố, dặn dò (1- 2’)
- Nhận xét đánh giá tiết học, dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- Lắng nghe



- Lĩnh hội n/v học tập

- Đọc SGK, trao đổi nhóm 4
- Đại diện trình bày
- NX, bổ sung





- Đọc SGK, làm việc với lược đồ, trao đổi nhóm
- Đại diện t/bày, NX bổ sung


- HS kể


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 6                                     TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố rèn luyện cho học sinh viết đúng chính tả.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: MT,TV, MS.
2. Học sinh: VN.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- Gv mở video
- Giới thiệu bài:
2. Ôn luyện (33- 35’)
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên MH. yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- GV giải thích y/c
* Bài 1. Điền vào chỗ trống s hay x? 
a)    Thương nhau chia củ …ắn lùi
Bát cơm xẻ nửa, chăn …ui đắp cùng.
b) 	Chim én …ay …ưa kể
	Những chân trời mộng mơ
	Tuyết trắng vùng bắc cực     
	…óng đại dương …ô bờ
c) : ...ót ...a      ;      ...âu ...ắc    
     ...âu ...a      ;     ngày ...ưa.
* Bài 2 : Điền l/n:
     Hôm qua còn ...ấm tấm
     Chen ...ẫn màu ...á xanh
     Sáng ...ay bừng ...ửa thẫm
     Rừng rực cháy trên cành
* Bài 3:
- Tìm thêm một tiếng để tạo từ ngữ có nghĩa chứa tiếng có âm đầu x hoặc s
sành ....                            xao ......
xơ ......                             .......đẹp
     .......xệch                          xôn ......
sương.....                          xanh....
sạch ......                        loẹt......
hoa.....                            .......xát
* Bài 4:Thi tìm nhanh từ láy có chứa âm đầulà x; hoặc s.                                                                    
3. Chữa bài (9- 10’)
- Yêu cầu HS trình bày, nhận xét, sửa bài.
4. Củng cố- Dặn dò (2- 3’)
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài
	

- HS khởi động


- HS đọc đề bài 

- HS làm vở nháp
Đáp án
a)  sắn, xui 
b) say sưa,
    

    Sóng, xô 
c) xót xa      ;     sâu sắc    
    sâu xa      ;     ngày xưa

Đáp án
 lấm, lẫn, lá, nay, lửa




Đáp án
sành sỏi              xao xuyến
xơ xác                sạch đẹp
     xộc xệch            xôn xao
sương sớm         xanh xanh
sạch sẽ               loẹt xoẹt
hoa sen               xô xát
- sung sướng, sạch sẽ, sùng sục....
- xinh xắn, xấu xí, xanh xanh.....

- HS trình bày, nhận xét, chữa bài


        
Tiết 7                                               THỂ DỤC 
        Tung và bắt bóng. Trò chơi: Bóng chuyền sáu
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
	- Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác
	- Làm quen trò chơi “Bóng chuyền sáu”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
	2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể, thường xuyên tập thể dục để cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh.
	3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất đoàn kết cho HS.
	II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
	- Địa điểm: Sân trường.
	- Phương tiện: Còi, sân tập.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung và phương pháp
	Định lượng
	Đội hình đội ngũ

	1. Phần mở đầu.
- Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giờ học.
- Cho HS khởi động: HS chạy chậm theo 1 hàng dọc quanh sân tập.
- Cho HS chơi trò chơi khởi động: HS chơi trò chơi “ Thỏ nhảy”
2. Phần cơ bản.
a. Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay.
- GV cho HS tập theo tổ theo khu vực đã quy định.
- GV bao quát chung, sửa sai hoặc nhắc nhở giúp đỡ những HS thực hiện chưa đúng.
- HS tập theo tổ, tổ trưởng điều khiển.
- Cho HS thi đua giữa các tổ, biểu 
dương tổ tập đúng.
b. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.
- Chọn 1 số em nhảy tốt lên biểu diễn.
- Cho HS tập cá nhân theo tổ (GV bao quát chung)
c. Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu”
- GV nêu tên trò chơi giới thiệu cách chơi, quy định khu vực chơi.
- Cho HS tập trước động tác vừa di chuyển vừa bắt bóng.
- HS nghe để nắm được cách chơi.
- Cho HS chơi thử: - 5 HS chơi thử.
- HS tập cả lớp.
- HS chơi thật theo tổ 
- Cho HS chơi chính thức (có phân thắng thua, tổ thắng được tuyên dương, tổ thua phải nhảy lò cò 1 vòng).
3. Phần kết thúc.
- Cho HS tập các động tác thả lỏng.
- HS đi thường, vừa đi vừa hát.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- HS nêu lại các nội dung đã học
- Nhận xét đánh giá kết quả bài học.
- Giao bài về nhà: Ôn động tác đi đều.
	6 - 10’








18- 22’
























  4 - 6’

	



GV
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* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Thứ Tư ngày 17 tháng 1 năm 2023
Tiết 1                                                      TOÁN 
       Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác và hình thang.
- Củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác; cách trình bày gọn gàng khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Phấn màu, BP, TV, MT.
2. Học sinh: Bảng con, nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Tính diện tích hình thang có a = 12m; b =  7m; h = 5m. 
+ Muốn tính DT hình thang ta làm thế nào?
- Giới thiệu bài: ở chương 3 các em đã được học về cách tính diện tích HTG và diện tích HT. Hôm nay, chúng ta đi củng cố lại các kiến thức đó qua tiết toán: Luyện tập chung.
2. Luyện tập (32 - 34’) 
a. Bài 1/95

- GV chữa bài, nhận xét.
- Để tính được diện tích của tam giác ở phần b em đã làm như thế nào?
=> Cô vừa thấy ở dưới lớp có một số bạn tính ra diện tích hình tam giác rất nhanh. Vậy em tính bằng cách nào hãy nói rõ cho các bạn cùng nghe.
- Dựa vào đâu mà em có thể làm được như vậy?
=> Khi tính toán em vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để làm bài một cách nhanh nhất.
- Làm thế nào mà em có thể tính được diện tích của tam giác ở phần c bằng 1/30 dm2 ?
- Để làm được bài này em đã vận dụng những kiến thức, kĩ năng nào ?


=> Muốn tính được diện tích hình tam giác em cần phải biết những yếu tố nào ?
- Với tam giác vuông thì độ dài 2 cạnh góc vuông là gì?  
- Muốn tính diện tích hình tam giác em làm như thế nào?
b. Bài 2/95
- Bài toán hỏi gì?


- GV chấm bài, nhận xét.
- GV soi bài, gọi HS chia sẻ.






- Em xác định chiều cao của hình tam giác BEC như thế nào?
- Có bạn nào có cách làm khác không?

- Nhận xét cách làm của bạn?
- Qua 2 cách làm của 2 bạn em thấy cách làm nào ngắn gọn hơn?
- Để làm được bài này em vận dụng kiến thức, kĩ năng nào?




- Nêu cách tính diện tích hình thang ?
=>Với mỗi bài toán có nhiều cách giải các em cần lựa chọn cho mình cách làm ngắn gọn, dễ hiểu nhất.
c. Bài 3/95 (Dành cho HS tiếp thu nhanh)
* Dự kiến sai lầm: Bài 3 vận dụng nhiều kiến thức để giải nên nếu HS không đọc kĩ đề bài thì HS rất dễ làm sai.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS làm bảng con.

- HS nêu





- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm bảng con. 

- HS nêu cách làm phần b. 

- HS nêu



- Em dựa vào kiến thức chia một tích cho một số.



- HS nêu cách làm.

- Kiến thức về cách tính diện tích hình tam giác, kĩ năng thực hiện các phép tính với số tự nhiên, số thập phân và phân số.
- ...Cần biết độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác.
- Là đáy và chiều cao.

- HS nêu.

- HS đọc bài.
- Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích tam giác BEC bao nhiêu dm2?
- HS làm vở nháp.
+ Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là bao nhiêu?
+ Bạn đã làm như thế nào?
+ Bạn đã tính diện tích hình thang ABED như thế nào?
+ Bạn lấy 1,3 x 1,2 : 2 để tìm gì?
- HS nêu và kẻ đường cao của hình tam giác BEC.
- Tính diện tích hình thang ABCD, ABED...

- Cách 1 ngắn gọn hơn.

- ...Kiến thức về cách tính diện tích hình thang, diện tích hình tam giác, cách so sánh số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị.
+ Kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân, giải toán.
- HS nêu
- HS lắng nghe.




* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3    				      KỂ CHUYỆN 
Chiếc đồng hồ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
* Rèn kỹ năng nói:
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện: “Chiếc đồng hồ”.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Qua câu chuyện chiếc đồng hồ, Bác Hồ muốn khuyên cán bộ: Nhiệm vụ nào của Cách mạng cũng cần thiết, quan trọng; do đó cần làm tốt việc được phân công, không nên suy bì, chỉ nghĩ đến việc riêng của mình … Mở rộng ra, có thể hiểu: Mỗi người lao động trong xã hội đều gắn bó với công việc, công việc nào cũng quan trọng, cũng đáng quý.
* Rèn kỹ năng nghe:
- Nghe thầy cô kể nhớ câu chuyện.
- Nghe bạn kể nhận xét được đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời của bạn.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất hãy biết sống vì mọi người, không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình. GD HS có ý thức làm tốt những công việc được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT.Tranh minh họa.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
* Giới thiệu bài: 
- Em đã được nghe, được đọc những câu chuyện nào về Bác Hồ?
=> Các em đã được nghe, được đọc rất nhiều những câu chuyện về Bác Hồ. Hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Chiếc đồng hồ. Câu chuyện đó như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết kể chuyện hôm nay.
2. Hình thành kiến thức
 a. Hướng dẫn kể: (6- 8’)
- GV kể truyện lần 1.
- GV kể lần 2 kết hợp với tranh và giải nghĩa từ: tiếp quản, đồng hồ quả quýt.
+ Tiếp quản: Thu nhận và quản lí những thứ đối phương giao lại.
+ Đồng hồ quả quýt đồng hồ bỏ túi nhỏ, hình tròn, trông như quả quýt.
b. HS kể -Tìm hiểu YN câu chuyện: (25 - 27’)
- Trong câu chuyện có 4 bức tranh. Dựa vào lời kể của cô và kết hợp với nội dung tranh các em hãy TLN 4 (3’) để thuyết minh cho mỗi bức tranh bằng 1, 2 câu ngắn gọn nhưng đủ ý.
	
- HS khởi động

- Chiếc rễ đa tròn, Qua suối, Ai ngoan sẽ được thưởng.
- HS nhắc lại đầu bài.






- HS lắng nghe
- Kết hợp quan sát tranh.







- HS thảo luận nhóm bàn.
- Đại diện nhóm nêu nội dung mỗi bức tranh

	- Tranh 1: Được tin trung ương rút bớt người đi học lớp tiếp quản thủ đô, các cán bộ đang dự hội nghị bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều háo hức muốn đi.
- Tranh 2: Giữa lúc đó Bác Hồ đến thăm hội nghị. Các đại biểu ùa ra đón Bác.
- Tranh 3: Bác mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ để đả thông tư tưởng cán bộ một cách hóm hỉnh.
- Tranh 4: Câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác khiến cho ai nấy đều thấm thía.

	- Yêu cầu HS đọc lại lời thuyết minh dưới 4 bức tranh.
- Các em kể nhóm 4 cho nhau nghe từng đoạn, cả chuyện và trao đổi về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
=> Các em đã tập kể trong nhóm bây giờ chúng ta sẽ kể lại lần lượt từng đoạn của câu chuyện. 
- Gọi HS kể theo đoạn.
- GV nhắc nhở HS chú ý nghe bạn kể để nhận xét bạn theo những ý sau:
+ Nội dung đoạn bạn kể đã đầy đủ chưa?
+ Lời kể của bạn đã tự nhiên, diễn cảm, hấp dẫn chưa?
+ Phong thái, cử chỉ, điệu bộ của bạn khi kể như thế nào?
+ Lời kể của bạn có sáng tạo không?
- Đoạn 1: (ứng với tranh 1.) 
- Đoạn 2: (ứng với tranh 2 và 3.)   
- Đoạn 3: (ứng với tranh 4.) 
- Gọi HS kể nối đoạn toàn truyện.
- Gọi HS kể lại toàn truyện.
* GV yêu cầu HS trao đổi về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.



- Cô thấy em kể đoạn 2 rất tốt vậy em đã thể hiện giọng kể ở đoạn 2 như thế nào? 
=> Các em ạ, trong XH mỗi người đều chọn cho mình 1 nghề, 1 công việc và công việc nào cũng quan trọng, cũng đáng quý.Chúng ta nên học tập tầm gương của Bác luôn sẵn sàng hoàn thành mọi công việc được giao, nêu cao tinh thần tập thể sống vì mọi người.
3. Cùng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Qua câu chuyện này em có suy nghĩ gì? 
- Vậy theo em trong tiết học hôm nay ai là người kể chuyện hay nhất?
- Bằng những câu hỏi đơn giản, gần gũi, chân thật nhưng mang tính giáo dục cao câu chuyện Chiếc đồng hồ là bài học sâu sắc về tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trên mọi cương vị, vị trí công tác. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng những bài học quý báu của Bác còn lại mãi đến ngày nay. Chúng ta vừa tìm hiểu xong câu chuyện Chiếc đồng hồ về nhà các em có thể kể lại câu chuyện này cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau .
	- HS đọc lời thuyết minh.

- HS kể nhóm 4 và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện (5‘)




- HS khác nghe xem bạn kể để nhận xét bạn.






- 1-2 HS kể đoạn 1- Nhận xét.
- 1-2 HS kể đoạn 2- Nhận xét.
- 1-2 HS kể đoạn 3- Nhận xét.
- 3 HS  kể nối tiếp đoạn.
- 1-2 HS kể lại câu chuyện.
* Dự kiến trao đổi của HS:
+ Mọi người trong hội nghị bàn tán về chuyện gì?
+ Bác Hồ mượn câu chuyện về Chiếc đồng hồ để làm gì?
- HS nêu

+ Bạn thích nhất chi tiết nào trong chuyện? Vì sao?
+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?



- HS nêu suy nghĩ của bản thân
- HS nêu bạn kể chuyện hay nhất lớp.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4                                                TẬP ĐỌC
       Người công dân số Một (tiếp theo)
                                         Theo Hà Văn Cầu - Vũ Đình Phòng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Biết đọc đúng một văn bản kịch. Cụ thể :
+ Đọc phân biệt lời các nhân vật anh Thành, anh Lê, anh Mai, lời tác giả.
+ Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi phù hợp với tính cách, tâm trạng của từng nhân vật.
+ Biết phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch.
- Hiểu nội dung phần 2: Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra nước ngoài tìm con đường cứu dân cứu nước và ý nghĩa của toàn bộ trích đoạn kịch. Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.
2. Năng lực: Khả năng diễn đạt tốt, biết trình bày rõ ràng nội dung cần trao đổi.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quê hương đất nước. GD lòng kính yêu, biết ơn Bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: TV, MT. Tranh
2. Học sinh: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Gọi HS đọc phân vai đoạn kịch ở phần 1.
- Nêu nội dung chính của đoạn 1?
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài: Các em đã được học phần đầu trích đoạn của vở kịch Người công dân số Một. Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê cho chúng ta biết về thái độ của 2 anh. Lòng quyết tâm tìm đường cứu nước, cứu dân của anh Thành được thể hiện như thế nào? Ai là người công dân số Một? Tại sao lại gọi như vậy? Các em cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo của trích đoạn kịch hôm nay.
2. Hình thành kiến thức 
a. Hướng dẫn đọc đúng: (10 - 12’)
	
- HS khởi động
- 3 HS đọc phân vai
- Tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước, cứu dân của thanh niên Nguyễn Tất Thành.

- HS lắng nghe.

	
- Bài chia làm mấy đoạn?


- Gọi HS đọc nối đoạn.
- Yêu cầu HS đọc và thảo luận nhóm 4 (3’) tìm từ khó phát âm, câu khó và từ cần hiểu nghĩa trong bài, cách đọc đúng từng đoạn.
* Đoạn 1 :
+ Đọc đúng: La- tut- sơ Tơ- rê- vin: Đây là tên phiên âm tiếng nước ngoài, khi đọc, em đọc tách 2 bộ phận và đọc liền các tiếng trong mỗi bộ phận.
+ Hiểu từ: Súng thần công, hùng tâm tráng khí, tàu La- tút- sơ Tơ- rê- vin.
=> Tranh MH: Súng thần công: Đây là một loại súng do thời nhà Nguyễn chế tạo ra. Súng được đặt trên bệ cố định hoặc trên giá có bánh xe, có đạn bằng đá, đồng hoặc gang hình cầu, được nạp từ miệng nòng; tầm bắn xa khoảng hơn 200m.
  Tàu La- tut- sơ Tơ- rê- vin là một tàu buôn của Pháp. Trên chiếc tàu này, tại bến cảng Nhà Rồng vào ngày 5- 6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (lấy tên Ba) đó rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước
- Nêu cách đọc đúng đoạn 1?





* Đoạn 2 :
+ Đọc đúng: nô lệ
+ Câu dài: câu 11 ngắt sau chữ lệ …
+ Hiểu từ : Biển đỏ, A- lê - hấp
- Tranh: Biển Đỏ hay cũng gọi là biển Hồng Hải thuộc Ấn Độ Dương nằm giữa châu Á và châu Phi. Biển có nước màu đỏ.
- Nêu cách đọc đúng đoạn 2?

* Yêu cầu đọc nối đoạn trong nhóm đôi.
- Nêu cách đọc đúng toàn bài?



- Gọi HS đọc.
- GV đọc mẫu lần 1
	- 1 HS đọc bài, lớp đọc thầm chia đoạn (2 đoạn)
Đoạn 1: Phải …say sóng nữa.
Đoạn 2: Còn lại
- 2 HS đọc nối đoạn.
- HS đọc, TLN đôi.


- Các nhóm nêu kết quả TL.
- HS đọc câu 15



- HS  nêu nghĩa của từ.

- HS lắng nghe.










- Đọc lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đọc đúng phiên âm nước ngoài, phân biệt lời của các nhân vật, lời của người dẫn truyện.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy

+ Phát âm: nô lệ
+ HS đọc câu dài: câu 11
+ GN từ: Biển đỏ, A- lê- hấp



- Đọc lưu loát, ngắt nghỉ đúng.
- HS luyện đọc đoạn 2 theo dãy.
* HS đọc thầm nhóm đôi (1’). 
- Đọc lưu loát, ngắt nghỉ đúng sau dấu câu, giữa các cụm từ, phát âm đúng các tiếng có âm đầu là n/l, tiếng phiên âm nước ngoài.
- 1-2 HS đọc cả bài.

	b. Tìm hiểu bài: (10- 12’)
- Thảo luận nhóm 4(3'): trả lời câu hỏi 1, 2, 3/SGK.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận. GV tư vấn hỗ trợ, dẫn dắt để HS hiểu được nội dung bài. Dự kiến như sau:
- Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê diễn ra như thế nào?


 

- Theo em, anh Thành và anh Lê là người như thế nào?
- Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau ?
=> Ngược lại với anh Lờ, anh Thành không cam chịu sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Anh quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân.
- Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào?





- Em hiểu nghĩa từ "nô lệ" trong bài như thế nào?

- Anh Thành muốn xóa bỏ kiếp nô lệ để trở thành công dân. Vậy em hiểu "công dân" nghĩa là gì?
=> Với lòng yêu nước thương dân, không chịu làm nô lệ ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu La- tút- sơ Tơ- rê- vin sang Pháp tìm đường cứu nước cứu dân.
- "Người công dân số Một" trong đoạn kịch này là ai, vì sao lại có thể gọi như vậy?
- Nêu nội dung chính của phần 2?

- Nêu ý nghĩa của toàn bộ vở kịch?
c. Luyện đọc diễn cảm: (10 - 12’)
- Trong đoạn kịch có những nhân vật nào?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 (2’): Khi đọc lời của từng nhân vật, em cần thể hiện như thế nào?
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo dự kiến sau:
* Đoạn 1: 
- Khi đọc lời của anh Thành, anh Lê, em cần thể hiện như thế nào?




* Đoạn 2: 
- Khi đọc lời của anh Thành, anh Lê, anh Mai, em cần thể hiện như thế nào?


* Toàn bài: Đọc với giọng rừ ràng, rành mạch, thay đổi linh hoạt, phân biệt lời tác giả với lời các nhân vật, đọc thể hiện đúng tâm trạng của từng nhân vật.
- GV đọc mẫu lần 2.
* Gọi HS đọc bài



- GV nhận xét, tư vấn cho HS (nếu cần)



3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Em hãy chia sẻ cảm xúc của mình sau khi học bài hôm nay?
- Liên hệ: Các em sẽ luôn cố gắng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan- trò giỏi, người công dân tương lai góp phần xây dựng đất nước ta đẹp hơn như lời Bác Hồ mong muốn.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
 - Thảo luận.




- Anh Lê thấy toàn khó khăn trước mắt của 2 anh và dân tộc ta. Anh Thành muốn ra nước ngoài để học cách làm ăn, trí khôn của người nước ngoài để cứu dân, cứu nước.
- Anh Thành và anh Lê là những thanh niên yêu nước.
- Anh Lê có tâm lí tự ti, cam chịu vì thấy mình nhỏ bé trước sức mạnh vật chất của kẻ thù. Anh Thành không cam chịu, tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

- Lời nói với anh Lê: Để giành lại non sông… cứu dân mình. Làm thân nô lệ… Đi ngay được không anh? Sẽ có một ngọn đèn khác.
+ Cử chỉ: Xoè hai bàn tay ra: “Tiền đây chứ đâu?”và nhanh chúng thu xếp đồ đạc.
- Người bị mất hết quyền tự do, bị phụ thuộc và chịu sự cai trị của thực dân Pháp.
- Người dân sống trong một đất nước có chủ quyền. Người đó có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.




- Ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên NTT.


- Anh Thành, anh Lê, anh Mai.
- HS thảo luận nhóm.


- Báo cáo kết quả thảo luận.


- Đọc lời anh Thành hồ hởi thể hiện quyết tâm tự tin trước con đường mình đã chọn, anh Lê lo lắng, chân thành quan tâm tới bạn.
- HS luyện đọc đoạn 1 theo dãy.

- Lời anh Thành hồ hởi thể hiện tâm trạng phấn chấn vì sắp được lên đường. Lời anh Mai điềm tĩnh, từng trải. Lời anh Lê ngập ngừng.




- Theo dõi.
- HS đọc bài:
+ Đoạn: 2 HS
+ Đọc đoạn em thích:1 -2 HS
+ Cả bài: 1 HS
+ Đọc phân vai: 3 HS đọc 1 lượt

- HS chia sẻ


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 5	  				           KĨ THUẬT   
       Nuôi dưỡng gà
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết được mục đích của việc nuôi dưỡng gà.
- Biết cách cho gà ăn, uống. Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình.
2. Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS có ý thức chăm sóc , bảo vệ  vật nuôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Một số tranh ảnh về nuôi dưỡng gà.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy học

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức
 HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.
- Công việc cho gà ăn, uống được gọi chung là nuôi dưỡng.
- Y/c:  
- Nêu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà ?

HĐ 2: Tìm hiểu cách cho gà ăn, uống.
+ Cách cho gà ăn:  Y/c: 
- Chia nhóm, y/c: 




+ Cách cho gà uống:  Y/c: 
+ KL:  Khi nuôi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, chất và hợp vệ sinh bằng cách cho gà ăn nhiều loại thức ăn phù hợp. Thức ăn, nước uống phải sạch sẽ, không bị ôi, mốc và được đựng trong máng sạch.
HĐ 3: Đánh giá kquả học tập.
- Vì sao phải cho gà ăn, uống đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh ?
- Ở gđ em thường cho gà ăn, uống ntn ?
- Y/c: 
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Nhận xét tiết học.
	
- HS khởi động




- HS đọc ND mục 1 SGK, TLCH.
- Nuôi dưỡng nhằm cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Gà được nuôi dưỡng đầy đủ, hợp lí sẽ khỏe mạnh, ít bị bệnh, lớn nhanh và sinh sản tốt.

- Đọc ND mục 2a (SGK)
- Các nhóm Thảo luận nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng (gà con mới nở, gà giò, gà đẻ trứng ).
- Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.
- Đọc mục 2b nêu cách cho gà uống







- HS trả lời.


- Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6                                           TOÁN (BS)
Luyện toán
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	1. Kiến thức, kĩ năng
	- Củng cố giải toán về diện tích hình tam giác. Vận dụng vào làm các bài tập có liên quan.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin, trình bày ý kiến rõ ràng, ngắn gọn trước lớp, biết lắng nghe bạn đọc và trả lời để cùng chia sẻ, nx, đánh giá bạn.
	3. Phẩm chất
	- Rèn phẩm chất yêu thích môn học Toán
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  1. Giáo viên: MT, TV, MS.
	2. Học sinh: Nháp, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. KĐ - KN: (3- 5’)
- Giới thiệu: 
- Cho HS nêu lại công thức tính diện tích hình tam giác
2. Ôn tập (33- 35’)
- GV trình chiếu bài lên MH
Bài 1. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao là 6cm.
Bài yêu cầu gì?

- Muốn tìm diện tích hình tam giác em làm như thê nào?
Bài 2. Tính diện tích hình tam giác có cạnh đáy dài 12,5cm và chiều cao tương ứng bằng 0,11m.
Bài yêu cầu gì?

- Muốn tìm diện tích hình tam giác em phải chú ý gì ? 
Bài 3. Tam giác ABC có diện tích là 27cm2, chiều cao AH bằng 4,5cm. Tính cạnh đáy của hình tam giác?
Bài yêu cầu gì?

- Để tìm cạnh đáy hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao em làm ntn?
Bài 4. Hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12cm. Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao 16cm?
Bài yêu cầu gì?

- Muốn tìm cạnh đáy hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao em làm ntn?
3. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Nêu cách tìm cạnh đáy hình tam giác khi biết diện tích và chiều cao và ngược lại ?
- VN học và chuẩn bị bài sau.
	
- Ổn định lớp

- HS nêu



- HS đọc bài
- HS nêu yêu cầu,
- HS làm nháp, chữa miệng.
- HS nêu


- HS đọc bài

- HS nêu yêu cầu,
- HS làm nháp, trình bày- nx.
- HS nêu


- HS đọc bài

- HS nêu yêu cầu,
- HS làm nháp, trình bày- nx.
- HS nêu



- HS đọc bài

- HS nêu yêu cầu,
- HS làm nháp, trình bày- nx.
- HS nêu


- HS nêu


- HS thực hiện.


        
Tiết 7                                       TỰ HỌC (TV)
Ôn tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về văn tả người.
2. Năng lực: Rèn cho HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: MT, TV, MS
2. Học sinh: Nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video
- Giới thiệu bài:
2. Ôn luyện (33- 35’)
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên MH. yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- GV giải thích y/c
 Bài 1. Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình kết hợp tính nết một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em…) của em theo gợi ý : Tả ngoại hình là tả khuôn mặt, tả vóc dáng, tả thân hình, tả tiếng nói, ánh mắt,... Những đặc điểm ngoại hình dễ bộc lộ tính nết của một người là tiếng nói, ánh mắt, giọng cười, dáng đi,... (Đọc lại bài Bà tôi – Tuần 12 để thấy rõ tinh thần yêu đời lạc quan, tính tình vui vẻ,… của bà thể hiện qua giọng nói, ánh mắt.)














Bài 2. Viết đoạn văn tả hoạt động của một bạn đang ngồi làm bài tập trong lớp theo gợi ý :
– Em định tả bạn nào đang ngồi làm bài tập ? 
– Quan sát tìm đặc điểm của bạn đó :
+ Dáng ngồi của bạn khi làm bài tập.
+ Nét mặt và ánh mắt của bạn khi ngồi làm bài tập.
+ Hoạt động của tay, đầu bạn đó khi ngồi làm bài tập.




c. Chữa bài (9- 10’)
- Yêu cầu HS trình bày, nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (2- 3’)
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài
	
- HS khởi động
- HS đọc đề bài 

- HS làm vở nháp

Tham khảo
Bà em là một cụ già nông thôn, hiền lành chất phác. Bà đã già. Tóc bà bạc phơ, búi sau gáy như một nắm bông con con. Bà thường mặc bộ quần áo vải thâm, rất rộng so với thân hình gầy guộc của bà. Hai má bà đã hóp, thái dương hơi nhô. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn giữ lại những nét đẹp của  thời con gái. Bà thích ăn trầu. Bởi vậy, môi bà đỏ như được thoa son vậy. Tuy lưng bà hơi còng, chân đi chậm nhưng bà vẫn tham việc, chẳng mấy khi ngồi không. Từ sáng sớm, bà đã dậy cho lợn ăn, thổi cơm, đun nước, đi chợ, quét nhà quét sân... Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, tưới cây, bón phân cho cây... Bà thuộc rất nhiều truyện cổ tích và ca dao. Mỗi khi con cháu về là lại quây quần bên bà để được nghe bà kể chuyện.

Tham khảo
Cái bàn học bố mua đã lâu nên hơi thấp so với cái dáng cao gầy của Hoa. Ấy vậy mà Hoa chẳng quan tâm, bạn cứ cặm cụi viết. Có lẽ bạn đang chuẩn bị cho bài văn sắp viết. Những sợi tóc mai xoã xuống trán, dính bết mồ hôi. Mái tóc đen, dài của Hoa rung rung theo nhịp tay viết. Hoa chăm chú viết. Khuôn mặt của bạn nghiêm nghị. Đôi lông mày, lúc díu vào với nhau, lúc lại giãn ra một cách thoải mái. Chắc có lẽ bạn đã tìm ra được ý hay cho bài văn. Đồng hồ đã điểm đến giờ chơi, Hoa đứng lên, vươn vai, tập vài động tác thể dục cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục học bài. Nhìn Hoa học tập nghiêm túc, bố mẹ Hoa  rất vui. Mẹ luôn tự hào về Hoa.

- HS trình bày, nhận xét, sửa bài



        
Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2024
Tiết 2	  				            TOÁN 
        Hình tròn, đường tròn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng:  Giúp học sinh.
- Nhận biết được về hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn như tâm, bán kính, đường kính.
- Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.
2. Năng lực: HS biết vận dụng những điều đã học để giải quyết các bài tập trong tiết học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu, TV, MT, MS. Bộ đồ dùng dạy Toán, com- pa.
2. Học sinh : Nháp, bảng con. Bộ đồ dùng học Toán, com- pa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video  
- Viết CT tính diện tích tam giác, hình thang?
- Muốn tính diện tích hình tam giác, diện tích hình thang ta làm thế nào ?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (14 - 15’)
- GV đưa 1 tấm bìa hình tròn, chỉ tay lên mặt tấm bìa và nói đây là hình tròn.
- GV giới thiệu compa và giới thiệu cách vẽ. 
- GV vẽ 1 hình tròn lên bảng và giới thiệu: đầu chì của compa vạch ra một đường đó chính là đường tròn.
=> Thế nào là đường tròn?
- Hình tròn có tâm O. Từ tâm O nối với 1 điểm bất kỳ trên đường tròn ta được bán kính.
=> Thế nào là bán kính?

- Một hình tròn có thể vẽ được bao nhiêu bán kính? Các bán kính như thế nào với nhau?
- Đoạn thẳng đi qua tâm nối 2 điểm trên đường tròn là đường kính.
=> Thế nào là đường kính?

- So sánh độ dài của đường kính và bán kính trong 1 hình tròn ?
- Lấy những điểm nằm trong, ngoài đường tròn. Nối tâm O với những điểm đó (minh hoạ bằng hình vẽ). Đoạn thẳng nối từ tâm O, đi qua tâm O nối các điểm đó có là đường kính, bán kính không?
=> Nêu các đặc điểm của hình tròn?
3. Luyện tập (17 - 18’)
a. Bài 1/96
- Bài yêu cầu gì? 

- GV nhận xét
- Nêu cách vẽ?
=> Muốn vẽ được hình tròn phải dựa vào bán kính.
b. Bài 2/96
- GV chấm chữa, nhận xét
- Nêu cách vẽ?
c. Bài 3/97
- Bài yêu cầu gì?

- GV theo dõi, chấm, nhận xét
=> Nêu cách vẽ?
- Muốn vẽ được hình tròn phải dựa vào yếu tố nào?
* Dự kiến sai lầm:
- HS sẽ hiểu không rõ ràng về khái niệm hình tròn, đường tròn.
- Bài 3 nhiều HS sẽ không tìm được cách vẽ.
4. Củng cố, dặn dò: (2- 3’)
- Em học được kiến thức gì qua bài học hôm nay ?
- Nêu các đặc điểm của hình tròn ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- HS làm bảng con
- HS nêu


- HS quan sát


- HS vẽ lại 1 hình tròn và chỉ đường tròn.

- Là đường bao phía ngoài của hình tròn

- 1 đoạn thẳng nối từ tâm 0 tới 1 điểm bất kì trên đường tròn. 
- Một hình tròn có thể vẽ được nhiều bán kính. Các bán kính đều bằng nhau.

- Là đường thẳng đi qua tâm, nối 2 điểm trên đường tròn.
- Đường kính gấp đôi bán kính.

- Không, vì những điểm đó không nằm trên đường tròn



- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu
- Vẽ 2 hình tròn có bán kính 3 cm và đường kính 5 cm.
- HS vẽ nháp
- HS nêu.


- HS đọc đề bài
- HS vẽ vào vở nháp
- HS nêu.
- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- Vẽ theo mẫu
- HS vẽ vào vở nháp

- HS nêu.
- Dựa vào bán kính.







- HS nêu

- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
___________________________
Tiết 3                                            TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả người
(Dựng đoạn mở bài)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng: Giúp học sinh.
- Củng cố kiến thức về đoạn mở bài.
- Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu trực tiếp và gián tiếp.
2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS. Hai kiểu mở bài/ SGK
2. Học sinh: SGK, nháp. Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Nêu cấu tạo của bài văn tả người ?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (32 - 34’)
* Bài 1/12
- Gọi học sinh đọc 2 mở bài / SGK
- Cho HS TLN bàn yêu cầu bài 1.
- Gọi HS trình bày, nhận xét bổ sung.
+ 2 mở bài đó khác nhau ở điểm nào, vì sao em biết?



=> GV chốt lại 2 cách mở bài
* Bài 2/12
- Bài yêu cầu gì?

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS làm vở bài tập
- GV chữa bài

- GV đánh giá chung
=> Thế nào là MB trực tiếp, MB gián tiếp?





3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’)
- Có mấy cách mở bài cho bài văn tả người? Nêu đặc điểm của từng cách.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- HS nêu.



- HS đọc thầm, 1 HS đọc to yêu cầu
- 2 HS đọc đoạn văn và đọc chú giải
- HS thảo luận, làm lại vào vở bài tập, chữa mệng
+ Đoạn a: Mở bài theo kiểu trực tiếp vì giới thiệu ngay vào người  định tả.
+ Đoạn b: Mở bài gián tiếp vì nói một việc khác từ đó chuyển sang giới thiệu người định tả.
- HS đọc thầm yêu cầu của bài
- Viết hai đoạn MB theo 2 cách trực tiếp, gián tiếp cho 1 trong 4 đề văn.
- HS tiếp nối đọc 4 đề văn
- HS viết vở bài tập
- Chữa miệng
- HS tiếp nối nhau đọc bài
- HS khác nhận xét
- HS nêu.
- HS nêu.

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………

Tiết 4                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Cách nối các vế câu ghép
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nắm được 2 cách nối các vế trong câu ghép: nối bằng từ có tác dụng nối (các quan hệ từ), nối trực tiếp (không dùng từ nối).
- Phân tích được cấu tạo của câu ghép (các vế câu trong câu ghép, cách nối các vế câu ghép), biết đặt câu ghép.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Bảng ghi sẵn các ví dụ trong phần nhận xét, TV, MT.
2. Học sinh: Nháp, bảng con. Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Thế nào là câu ghép ? Lấy ví dụ?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức: (10 - 12’)
* Bài 1/12
- Bài yêu cầu gì?
- Cho HS thảo luận nhóm bàn yêu cầu của bài tập 1.
- Gọi HS trình bày, chốt lại ý kiến đúng.
- Nêu các vế trong mỗi câu ghép?

=> Nêu đặc điểm của câu ghép?
* Bài 2/13
- Yêu cầu HS TLN bàn yêu cầu bài 2.
- Gọi HS trình bày, nhận xét, chốt lại ý kiến đúng.
a. C1: từ “thì” đánh dấu ranh giới 2 vế 
C2: dấu“,”đánh dấu ranh giới 2 vế câu.
b. Dấu “ : ” đánh dấu ranh giới 2 vế câu.
c. Dấu “;” đánh dấu ranh giới 3 vế câu.
=> Từ kết quả phân tích trên các em thấy các vế của câu ghép được nối với nhau theo mấy cách?

- Ghi nhớ SGK/13
c. Luyện tập: (20 - 22’)
*Bài 1/13
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi.
- Gọi HS trình bày
+ Đoạn a: Có 1 câu ghép với 4 vế câu :
Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng , thì tinh thần … nổi /, nó kết thành … to lớn /, nó lướt qua … khó khăn / nó nhấn chìm … lũ cướp nước.
+ Đoạn b: Có 1 câu ghép với 3 vế câu:
Nó nghiến răng ken két /, nó cưỡng lại anh, / nó không chịu khuất phục.
+ Đoạn c: Có 1 câu ghép với 3 vế câu:
Chiếc lá thoáng tròng trành /, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng / rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.
=> Thế nào là câu ghép? Các vế của câu ghép được nối với nhau bằng dấu hiệu nào?
*Bài 2/14
- Bài yêu cầu gì?


- GV chấm, chữa bài
- GV nhận xét đánh giá.

=> Nêu cách nối các vế câu ghép?
3. Củng cố, dặn dò: (2 - 4’)
- Các vế của câu ghép được nối với nhau theo mấy cách?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động
- HS làm miệng.


- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu
- Tìm các vế trong mỗi câu ghép.
- HS thảo luận nhóm bàn, làm VBT
- HS trình bày, HS khác nx bổ sung.
- a. Có 2 câu ghép, mỗi câu có 2 vế 
  b. Câu có 2 vế câu.
  c. Câu có 3 vế câu.
- HS nêu.
- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu
- HS thảo luận nhóm bàn, làm VBT
- HS trình bày
- HS khác nhận xét, bổ sung.




- Theo 2 cách: dùng từ có tác dụng nối (dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép) và nối trực tiếp bằng dấu câu.
- HS đọc

- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu

- HS làm bài theo nhóm đôi vào VBT.
- HS trình bày.
- HS nhóm khác nhận xét bổ sung











- HS nêu.


- HS đọc yêu cầu
- Viết đoạn văn 3 đến 5 câu tả ngoại hình 1 bạn trong đó sử dụng ít nhất 1 câu ghép
- HS làm VBT, 1 HS làm bảng phụ
- HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn
- HS khác nhận xét bổ sung
- HS nêu.


* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 5   		                                ĐỊA LÍ
Châu Á
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng
- Biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.
- Nắm được vị trí địa lí và giới hạn của châu Á.
- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Á.
- Có kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, quả địa cầu trong bài học.
- HS khá giỏi: dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục và đại dương giáp với châu Á.
2. Năng lực: Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn.
3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước qua việc nắm rõ đặc điểm địa lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Lược đồ các châu lục và đại dương, Quả địa cầu, Bản đồ châu Á. TV, MT
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- GV nhận xét kết quả học tập môn địa lí trong học kì 1
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức 
HĐ1: Vị trí địa lí và giới hạn (13- 15')
- GV treo lược đồ các châu lục và đại dương
- Hãy cho biết tên các châu lục, đại dương trên trái đất?
- Hãy cho biết các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp?


* KL: Vị trí địa lí và giới hạn của châu Á.
HĐ2: Đặc điểm tự nhiên (12- 13')
+ Hãy kể tên một số dãy núi, đồng bằng lớn của châu Á?

+ Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á? 
* Kết luận: Bài học.
3. Củng cố, dặn dò (3- 5')
- GV tóm tắt nội dung bài
- Dựa vào quả địa cầu, em hãy cho biết vị trí giới hạn của châu Á?
- Em có nhận xét gì về đặc điểm tự nhiên của châu Á?
- Chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động





- HS lên chỉ trên bản đồ: 
+ Các châu lục, đại dương trên trái đất.
+ Vị trí châu Á trên quả địa cầu
- HS đọc bảng số liệu/103 SGK 
- Trao đổi nhóm đôi: So sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác?

- HS quan sát hình 2,3, trả lời câu hỏi 1SGK/103  nhóm đôi.
- Đọc SGK


- Trả lời


- HS nêu

- HS nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...
	
Tiết 6  		                     TIẾNG VIỆT (BS)
Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố kiến thức cho học sinh về từ đồng nghĩa.
-  Rèn kĩ năng thực hiện các bài tập củng cố và mở rộng.
2. Năng lực: HS tích cực chủ động vận dụng kiến thức. Cách trình bày bài gọn gàng, khoa học.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu thích học môn TV.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT, MS.
2. Học sinh: Nháp, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Giới thiệu bài: 
2. Ôn tập: (32- 34’)
Bài 1. Gạch dưới từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau:
“Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh : xanh pha vàng của ruộng mía, xanh mượt của ruộng lúa chiêm đang thì con gái, xanh đậm của những rặng tre, đây đó có một vài cây phi lao xanh biếc và rất nhiều màu xanh khác nữa. Cả cánh đồng thu gọn trong tầm mắt, làng nối làng, ruộng tiếp ruộng. Cuộc sống nơi đây có một cái gì mặn mà, ấm áp.”
- Nhắc HS xác định yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS trình bày. Chữa bài. 
- Chốt đáp án đúng
Bài 2. Tìm từ đồng nghĩa trong các câu sau:
a)   	Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
   	Đất anh hùng của thế kỉ hai mươi.
b)  	Việt Nam đất nước ta ơi!
     Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
c)  	Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
  	Hai tay xây dựng một sơn hà.
d)  	Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
 Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông
- Nhắc HS xác định yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS trình bày. Chữa bài. 
- Chốt đáp án đúng 
Bài 3. Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau:
a) chết, mất: .......................................................................
........................................................................
b) Biếu, tặng: .......................................................................
........................................................................
c) ăn, xơi: ........................................................................
........................................................................
- Nhắc HS xác định yêu cầu
- Yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS trình bày. Chữa bài. 
- Chốt đáp án đúng 
3. Củng cố- Dặn dò (2- 3’)
- Học sinh tóm tắt ND bài.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
	
- HS khởi động.
- Lắng nghe.

Đáp án
Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh: xanh pha vàng của ruộng mía, xanh mượt của ruộng lúa chiêm đang thì con gái, xanh đậm của những rặng tre, đây đó có một vài cây phi lao xanh biếc và rất nhiều màu xanh khác nữa. Cả cánh đồng thu gọn trong tầm mắt, làng nối làng, ruộng tiếp ruộng. Cuộc sống nơi đây có một cái gì mặn mà, ấm áp.”
- HS trình bày.
- Nhận xét.
Đáp án
a) Tổ quốc, giang sơn

b) Đất nước

c) Sơn hà

d) Non sông.

- HS trình bày.
- Nhận xét.


- HS xác định yêu cầu
- HS làm bài. Trình bày.
a) Ông Ngọc mới mất sáng nay.
    Con báo bị trúng tên chết ngay tại chỗ.
b) Bố mẹ cháu biếu ông bà cân cam.
    Nhân dịp sinh nhật Hà, em tặng bạn bông hoa.
c) Cháu mời bà xơi nước ạ.
   Hôm nay, em ăn được ba bát cơm.

- Nhận xét.



 
Tiết 7                                      GIÁO DỤC TẬP THỂ
Sinh hoạt lớp 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đánh giá các mặt hoạt động đã diễn ra trong tuần 19.
- Bàn biện pháp khắc phục những hạn chế của tuần này.
- Triển khai kế hoạch cho các hoạt động của tuần sau.
- Giúp HS nắm được và thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường.
- HS có ý thức thực hiện đúng nội quy của HS trong nhà trường
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức lớp: 
2. Lớp trưởng đánh giá các mặt hoạt động trong tuần :
- GV Yêu cầu Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Yêu cầu HS nêu ý kiến. GV chốt.
- Nề nếp : .............................................................
- Học tập : ............................................................
- Các mặt hoạt động khác : ............................
3. Bình bầu cá nhân xuất sắc: 3- 5’
- Khen : ................................................................
- Chê: ....................................................................
4. Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .
5. GV chủ nhiệm phát biểu ý kiến chỉ đạo a. Đánh giá hoạt động tuần qua:
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Nề nếp: Ôn bài bước đầu có nề nếp.
+ Học tập: 
+ Lao động, vệ sinh, công tác phòng chống dịch: Tương đối tốt.
b. Hoạt động tuần tới:
- Duy trì nề nếp tốt. Đảm bảo trang phục và VSCN, phòng chống dịch Covid- 19.
- Học tập: Ôn bài đầu giờ có chất lượng. Rèn thói quen tự học. Tích cực rèn chữ viết, ôn luyện TNTT, TNTV.
[bookmark: _GoBack]- Đảm bảo VSMT, ATVSTP, … Đặc biệt là ATVSTP dịp tết Nguyên đán 2024.
- Các mặt hoạt động khác: Tích cực tham gia công tác Đội.
- Khắc phục những tồn tại tuần qua. 
	


- Ban cán sự lớp đánh giá hoạt động tuần qua.
- Ý kiến của HS trong lớp.
- Nề nếp : 
- Học tập : 
- Các hoạt động khác : 

- HS bình bầu. 
- Nhận xét.

- Lớp trưởng triển khai KH hoạt động của lớp trong tuần tới
- Nề nếp 
- Học tập 
- Các mặt hoạt động khác .

- HS lắng nghe






- HS thực hiện.


        
Thứ Sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024
Tiết 1	  				          TOÁN 
Chu vi hình tròn
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh.
- Nắm được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn và biết vận dụng để tính chu vi hình tròn.
- Vận dụng làm đúng các bài tập.
2. Năng lực: Rèn luyện năng lực hoạt động độc lập, hợp tác trong nhóm, mạnh dạn tự tin trước tập thể, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết các bài tập trong tiết học.
3. Phẩm chất: Giáo dục HS yêu thích toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: phấn màu. 1 bìa cứng hình tròn có bán kính 2 cm, 1 thước có vạch chia cm, TV, MT
2. Học sinh: BC, nháp. Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Nêu đặc điểm của hình tròn?
- Thế nào là đường tròn?
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức (14 - 15’)
a. GV giới thiệu cách tính chu vi hình tròn bằng cách lăn hình tròn trên thước chia vạnh như SGK.
=> Chu vi của hình tròn chính là độ dài của đường tròn đó.
b. GV giới thiệu các công thức tính chu vi hình tròn.
C = d x 3,14             - C : chu vi
C = r  x 2 x 3,14       - d : đường kính
                                 - r : là bán kính
c. Ví dụ : 
- Tính chu vi hình tròn có đường kính 6 cm.

- Tính chu vi hình tròn có bán kính 5 cm

=> Nêu cách tính chu vi hình tròn ?
3. Luyện tập (17 - 18’)
a. Bài 1/98: 
- GV chữa bài, nhận xét.

=> Muốn tính chu vi hình tròn khi biết đường kính ta làm thế nào?
b. Bài 2c /98
- GV chữa bài, nhận xét

=> Muốn tính chu vi hình tròn khi biết bán kính ta làm thế nào?
c. Bài 3/98 
- GV chấm bài
- GV soi bài, chữa bài.
- Em làm thế nào để tìm được chu vi bánh xe ô tô là 2,355m?
=> Nêu cách tính chu vi hình tròn ?
* Dự kiến sai lầm: Sau bài học nhiều HS sẽ không hiểu tính chu vi hình tròn là tính phần nào của hình tròn.
4. Củng cố, dặn dò (2 - 3’)
- Em học được kiến thức gì qua bài học hôm nay?
- Viết công thức tính chu vi hình tròn ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS nêu
- HS nghe.







- HS đọc công thức và nêu cách tính chu vi hình tròn như SGK/ 98.




- HS làm bảng con
    C = 6 x 3,14
- HS làm bảng con
    C = 5 x 2 x 3,14
- HS nêu (Quy tắc và công thức)

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con phần a,b, nêu cách làm từng phần.
- HS nêu.

- HS đọc bài, nêu yêu cầu
- HS làm bảng con, nêu cách làm từng phần.
- HS nêu

- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- HS làm vở

- HS nêu.

- HS nêu




- HS nêu

- HS nêu



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 3                                            TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả người
(Dựng đoạn kết bài)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:  Giúp học sinh.
- Củng cố kiến thức về dựng đoạn kết bài.
- Viết được đoạn kết bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu: mở rộng và không mở rộng.
2. Năng lực: HS mạnh dạn tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày ý kiến; tích cực hoạt động và hợp tác với bạn trong nhóm; biết vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập; tự giải quyết vấn đề nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu đề bài.
3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất yêu quý ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: TV, MT. Bảng ghi tóm tắt 2 kiểu kết bài.
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
- Có mấy cách mở bài? Nêu đặc điểm của từng cách mở bài?
- Giới thiệu bài:
2. Luyện tập: (32 - 34’)
* Bài 1/14
- Bài yêu cầu gì?

- Gọi HS đọc 2 cách kết bài.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi (4’) yêu cầu bài tập 1.
- Gọi HS trình bày.


=> Thế nào là kết bài mở rộng ? không mở rộng ?



=> GV chốt về 2 cách kết bài

* Bài 2/14
- Bài yêu cầu gì?

- Gọi HS đọc 4 đề văn.
- Lựa chọn 1 trong 4 đề sau đó viết kết bài theo 2 cách cho đề văn đó. 
- Gọi HS đọc bài
- Theo em tại sao kết bài bạn viết là kết bài mở rộng, không mở rộng? (HS NK)
- GV đánh giá chung. Tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò: (2- 4’).
- Có mấy cách kết bài? Nêu đặc điểm của từng cách kết bài ?
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
	
- HS khởi động 
- HS nêu.



- HS đọc thầm, đọc to yêu cầu.
- Đọc 2 đoạn kết bài và cho biết cách kết bài ở hai đoạn có gì khác nhau.
- HS đọc.
- HS TLN đôi, làm lại vào VBT
- HS trình bày, HS khác nx, bs.
a. KB không mở rộng: Nêu tình cảm
b. KB mở rộng: Nêu tình cảm và vai trò của người nông dân.
- KB không mở rộng: Nêu nhận xét chung và nói lên tình cảm với người được tả.
+ KB mở rộng: Từ hình ảnh, hoạt động của người được tả suy rộng ra vấn đề khác.

- HS đọc yêu cầu.
- Viết đoạn kết bài theo 2 cách cho 1 trong 4 đề văn ở tiết 1.
- HS đọc
- HS làm vở bài tập

- HS tiếp nối nhau đọc bài
- HS khác nhận xét, bổ sung.


- HS nêu.



* Điều chỉnh sau bài dạy
…………………………………………………………………………………………………...

Tiết 4   				       KHOA HỌC 
       Sự biến đổi hoá học (T.1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
* Lồng ghép GDKNS:
- Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
- Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong quá trình tiến hành thí nghiệm (của trò chơi).
2. Năng lực: Nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người.
3. Phẩm chất: Học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Hình vẽ trong SGK, một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch. TV, MT.
2. HS: Theo nhóm chuẩn bị: một ít đường kính trắng, lon sửa bò sạch.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động- Kết nối (3- 5’)
- GV mở video 
+ Dung dịch là gì?
+ Kể tên một số dung dịch mà bạn biết.
+ Làm thế nào để tách các chất trong dung dịch?
- GV nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức: (32- 34’)
* HĐ1:Tổ chức cho HS thực hành các thí nghiệm:
+ Thí nghiệm 1


+ Thí nghiệm 2


- GV nêu câu hỏi:
+ Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác gọi là gì?
- GV nhận xét đánh giá
* HĐ2: Thảo luận
- GV nhận xét, chốt lại các kết quả sau
	
- HS khởi động
- 3 HS trả lời



- Lớp nhận xét, bổ sung




- Các nhóm đốt tờ giấy
- Các nhóm ghi nhận xét
+ Giấy bị cháy cho ta tro giấy
- Các nhóm chưng đường
- Ghi nhận xét
+ Đường cháy đen, có vị đắng

+ Sự biến đổi hoá học
- HS đọc định nghĩa

- Các nhóm quan sát H2-3-4-5-6-7
- Các nhóm thảo luận báo cáo

	Hình
	Trường hợp
	Biến đổi
	Giải thích

	
2
	 Cho vôi sống vào nước
	Hoá học
	Vôi sống khi thả vào nước đã không giữlại được tính chất của nó nữa, nó đã bị biến đổi thành vôi tôi dẽo quánh, kèm theo sự toả nhiệt.

	
3
	 Xé giấy thành những mảnh vụn
	Lí học
	Giấy bị cắt vụn vẫn giữ nguyên tính chất, không bị biến đổi thành chất khác. 

	
4
	 Xi măng trộn cát
	
Lí học
	Xi măng và cát thành hỗn hợp xi măng cát, tính chất của cát và xi măng vẫn giữ nguyên, không đổi 

	
5
	 Xi măng trộn cát  và nước
	
Hóa học
	Xi măng trộn cát và  nước thành vữa xi măng, tính chất hoàn toàn khác với tính chất của ba chất tạo thành nó là cát, xi măng và nước

	
6
	 Đinh mới để lâu ngày thành đinh gỉ
	
Hoá học 
	Dưới tác dụng của hơi nước trong KK, chiếc đinh bị gỉ tính chất của đinh gỉ khác hẳn tính chất của đinh mới

	

7
	Thủy tinh ở thể lỏng sau khi được thổi thành các chai, lọ, để nguội thành thủy tinh ở thể rắn
	
Lí học 
	Dù ở thể rắn hay thể lỏng, tính chất của thủy tinh vẫn không thay đổi 



	* Kết luận: 
4. Củng cố- Dặn dò: (2- 3’)
- HS đọc thông tin trả lời câu hỏi
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Biến đổi hóa học (tiếp theo)
	- HS đọc mục: Bạn cần biết


 * Điều chỉnh sau bài dạy
 ………………………………………………………………………………………………….
 ________________________________________________________________
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